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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

STT Mã SV Họ tên Khoa/Bộ môn Ngày sinh GT Xếp Loại Chuyên ngành Loại HC

1 BABAIU15157 Nguyễn Thị Hạnh Tiên Quản trị Kinh doanh 09/06/96 Nữ Xuất sắc
Quản trị Doanh 

nghiệp
Huy chương vàng

2 BABAIU15226 Trần Phương Mai Quản trị Kinh doanh 27/08/97 Nữ Giỏi
Quản trị Nhà hàng 

Khách sạn
Huy chương bạc

3 BABAIU15159 Nguyễn Thị Kim Tuyền Quản trị Kinh doanh 25/12/97 Nữ Giỏi Kinh doanh Quốc tế Huy chương bạc

4 BABAIU15206 Thái Thị Thùy Linh Quản trị Kinh doanh 01/09/97 Nữ Giỏi Quản trị Marketing Huy chương bạc

5 BAFNIU15002 Bùi Minh Huy Quản trị Kinh doanh 03/02/91 Nam Giỏi
Ngân hàng và Đầu tư 

Tài chính
Huy chương bạc

6 BAFNIU15166 Trương Thị Hoài Linh Quản trị Kinh doanh 21/11/97 Nữ Giỏi
Tài chính Doanh 

nghiệp
Huy chương bạc

7 BEBEIU15057 Trần Minh Phương Nam Kỹ thuật Y Sinh 18/01/97 Nam Xuất sắc Kỹ thuật Y Sinh Huy chương vàng

8 BEBEIU15030 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Kỹ thuật Y Sinh 18/11/97 Nữ Xuất sắc Kỹ thuật Y Sinh Huy chương bạc

9 BTBCIU15032 Nguyễn Ngọc Nhật Thanh Công nghệ Sinh học 01/01/97 Nữ Giỏi Hóa học Huy chương bạc

10 BTBTIU15064 Ngô Hà Thiện Mỹ Công nghệ Sinh học 31/01/97 Nữ Giỏi Công nghệ Sinh học Huy chương bạc

11 BTFTIU15078 Võ Hoàng Phúc Công nghệ Sinh học 22/07/97 Nam Giỏi
Công nghệ Thực 

phẩm
Huy chương bạc

12 CECEIU15023 Nguyễn Thiện Thành Kỹ thuật Xây dựng 24/04/97 Nam Giỏi Kỹ thuật Xây dựng Huy chương bạc

13 EEACIU15049 Đặng Trí Nhân
Khoa Điện tử Viễn 

thông
12/11/93 Nam Giỏi

Kỹ Thuật Điều Khiển 

và Tự Động Hóa
Huy chương bạc

14 EEEEIU15028 Nguyễn Bằng Đăng Huy
Khoa Điện tử Viễn 

thông
07/07/97 Nam Xuất sắc

Kỹ thuật Điện tử - 

Truyền thông
Huy chương vàng

15 IEIEIU15039 Nguyễn Trọng Khang
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp
24/09/97 Nam Giỏi

Kỹ thuật Hệ Thống 

Công nghiệp
Huy chương bạc

16 IELSIU15089 Phạm Vũ Lam Điền
Kỹ thuật và Quản lý 

Công nghiệp
30/09/97 Nữ Giỏi

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng
Huy chương bạc
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17 ITITIU15030 Lê Võ Thanh Duy Công nghệ Thông tin 21/06/96 Nam Giỏi Khoa học Máy tính Huy chương bạc

18 MAMAIU15022 Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu Toán 18/12/96 Nữ Giỏi Toán Ứng dụng Huy chương bạc
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